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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI K40 

MÔN LUẬT DÂN SỰ 1 &2 

(Danh sách gồm 4 trang) 

Lưu ý: Mọi thắc mắc của sinh viên về điều kiện dự thi được giải quyết tại Văn 

phòng Tổ Bộ môn Luật Dân sự vào giờ hành chính hoặc liên hệ với TS. Vũ Thị Hồng 

Yến, số điện thoại: 0973.586.499 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 

 

STT Lớp Nhóm Họ và tên MSSV Lý do 

1 N01-TL1 1 Đặng Mạnh Cường 403901 Nghỉ học 

2 N01-TL1 1 Nghiêm T. Lan Hương 403913 Nghỉ học 

3 N01-TL1 1 Bùi Minh Hiếu 403919 Nghỉ 05 buổi lý thuyết 

4 N01-TL1 2 Lê Thu Hương 403931 Nghỉ 05 buổi lý thuyết 

5 N01-TL1 3 Phạm Nhật Linh 403961 Nghỉ học 

6 N01-TL1 3 Nguyễn Văn Hiếu 403967 Nghỉ học 

7 N01-TL2 3 Trần Thị Thu 403964 Nghỉ học 

8 N01-TL2 3 Nguyễn Tuấn Trung 403965 Nghỉ 05 buổi lý thuyết 

9 N01-TL3 2 Nguyễn Hoàng Duy Anh 404019 Nghỉ học 

10 N01-TL3 2 Nguyễn Xuân Lâm 404042 Nghỉ học 

11 N01-TL3 2 Hà Nguyên Hạnh 404044 Nghỉ học 

12 N01-TL3 3 Trần Ngọc Hải 404061 Nghỉ học 

13 N01-TL3 3 Nguyễn Hồ Thu Hà 404069 Nghỉ học 

14 N01-TL3 3 Tạ Hoàng An 404057 Không tham gia BT 

nhóm 

15 N01-TL3 3 Nguyễn Thị Lệ 404058 Không tham gia BT 

nhóm 

16 N01-TL4 1 Phạm Thái Sơn 404029 Nghỉ học 

17 N01-TL4 1 Trần Đức Trinh 404001 Nghỉ học 

 

NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

MÔN: LUẬT DÂN SỰ 2 

STT Lớp Nhóm Họ và tên MSSV Lý do 

1 N01-TL2 1 Vũ Thị Lâm Oanh 403104 Nghỉ học 

2 N01-TL2 3 Hà Thị Hương Thảo 403167 Nghỉ học 

3 N01-TL3 3 Nguyễn Quang Hưng 403257 Nghỉ 04 buổi lý thuyết 

4 N02-TL2 3 Nguyễn Thị Nhung 403353 Nghỉ học 
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5 N02-TL3 1 Trần Thị Mỹ Linh 403418 Nghỉ học 

6 N02-TL4 1 Mã Thị Vân 403406 Nghỉ học 

7 N03-TL1 1 Trịnh Ngọc Huyền 403515 Nghỉ học 

8 N03-TL2 1 Bùi Kim Ngân 403506 Nghỉ học 

9 N03-TL3 1 Triệu Tú Linh 382401 Nghỉ 04 buổi lý thuyết 

10 N03-TL3 1 Nguyễn Minh Thúy 382571 Nghỉ tất cả các buổi lý 

thuyết 

11 N03-TL3 2 Đỗ Thị Linh Chi 403631 Không có bài tập học kì 

 

NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 

STT Lớp Nhóm Họ và tên MSSV Lý do 

1 N01-TL1 1 Nguyễn Hữu Duy 370928 Nghỉ học 

2 N01-TL1 1 Nguyễn Kim Chi 403704 Nghỉ 04 buổi lý thuyết 

3 N01-TL1 2 Nguyễn Thành Công 403717 Nghỉ học 

4 N01-TL1 2 Đào Ngọc Linh 403720 Nghỉ học 

5 N01-TL1 2 Ngô Hải Anh 403724 Nghỉ học 

6 N01-TL1 2 Đặng Mỹ Linh 403730 Nghỉ học 

7 N01-TL2 1 Vi Tiểu Mai 370847 Nghỉ học 

8 N01-TL2 1 Nguyễn Thu Trang 403721 Nghỉ học 

9 N01-TL2 1 Phùng Minh Nguyệt 403727 Nghỉ 05 buổi lý thuyết 

10 N01-TL2 3 Phạm Thị Thùy Linh 403756 Nghỉ học 

11 N01-TL2 3 Nguyễn Thị Mai Quỳnh 403761 Không có bài tập học kì 

12 N01-TL3 1 Ngô Phú Duy Anh 382157 Nghỉ học 

13 N01-TL3 1 Hà Anh Kiệt 403802 Nghỉ học 

14 N01-TL3 3 Lê Phượng Anh 403858 Không tham gia BT 

nhóm 

15 N01-TL3 3 Đặng Đình Đoàn 403867 Không tham gia BT 

nhóm 

16 N01-TL3 3 Lê Thị Tâm Đan 403870 Nghỉ học 

17 N01-TL4 1 Vàng Thị Hạnh 371220 Nghỉ học 

18 N01-TL4 2 Lê Mai Thanh 403828 Nghỉ học 

19 N01-TL4 3 Ngô Thu Uyên 403854 Nghỉ 04 buổi lý thuyết 

20 N01-TL4 3 Đinh Nguyễn Hoàng 

Minh 

403871 Nghỉ học 

 

NGÀNH LUẬT CHUNG 

 MÔN LUẬT DÂN SỰ 2 
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STT Họ tên Lớp Mã sinh viên Lý do 

1 Vu Gia Linh N01-TL1 400115 Nghỉ 5 buổi thảo luận 

2 Phan Thị Ly Na N01-TL1 400127 Nghỉ 5 buổi thảo luận 

3 Phàn Thị Mẩy N01-TL1 400147 Không đi học 

4 Lê Thị Dung N01-TL1 400163 Không đi học 

5 Hoàng Thị Hiền N01-TL1 400169 Không đi học 

6 Nguyễn T.P Thảo N01-TL2 400120 Không đi học 

7 Ngô T.K Trang N01-TL2 400160 Không đi học 

8 Nguyễn T.H. Thu N01-TL2 400174 Không đi học 

9 Phà Thó Xa N01-TL4 400246 Không đi học 

10 Hà Đình Dương N02-TL1 400339 Không đi học 

11 Mai Thế Duy N02-TL2 381461 Nghỉ 5 buổi lý thuyết 

12 Nguyễn Khánh Linh N02-TL4 400469 Không đi học 

13 Phạm Mạnh Khang N03-TL1 400501 Vắng 4 buổi lý thuyết 

14 Đào Ngọc Anh N03-TL1 400520 Không đi học 

15 Tô Thúy Hằng N03-TL1 400557 Không đi học 

16 Lê Phương Hiền N03-TL1 400562 Không đi học 

17 Trần Huyên Trang N03-TL2 400538 Không đi học 

18 Lô Tiến Long N04-TL2 400764 Không đi học 

19 Đặng Thị Ngọc Hà N04-TL3 382445 Không đi học 

20 Nguyễn Thị Hương N04-TL3 400861 Không đi học 

21 Nguyễn T.H. Duyên N04-TL1 370367 Không đi học 

22 Vi Tiểu Mai N04-TL1 370847 Không đi học 

23 Nguyễn Hồng Hạnh N04-TL1 400742 Không đi học 

24 Hoàng Thị Hiền N04-TL1 400769 Không đi học 

25 Trình Hoàng Vũ N04-TL4 400847 Không đi học 

26 Đặng Việt Hà N05-TL1 400944 Không đi học 

27 Nguyễn T.N. Châu N05-TL1 400959 Không đi học 

28 Hoàng Lan N05-TL3 401043 Không đi học 

29 Hà Thị Thu Đẹp N05-TL3 401048 Không có bài tập kỳ 
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30 Nguyễn Thị Mỹ Linh N06-TL4 401206 Không đi học 

31 Nguyễn T.T. Thủy N06-TL4 401242 Không có  bài kỳ 

32 Lê Hoàng Hiên N07-TL1 351147 Không đi học 

33 Nông Thị Vân Anh N07-TL1 370711 Không đi học 

34 Lê Đức Công N07-TL1 401365 0 bài tập nhóm 

35 Trần Minh Phương N07-TL1 401332 Không đi học 

36 Hoàng T.Q. Trang N07-TL4 401434 Không đi học 

37 Bùi T.B. Trinh N07-TL4 401455 Không đi học 

38 Chẩu Thị Đẹp N07-TL3 401445 Không đi học 

39 Lý A  Chớ N07-TL3 401454 Không đi học 

                                                                                                Hà Nội, ngày 14/12/2016 

                                                           Phụ trách bộ môn 

                                                                                                     TS. Vũ Thị Hồng Yến 

                                                                                                                (đã ký) 

 

 

 


